	Tuần 24 
	SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG (tiếp theo)


	Tiết PPCT: 24
Ngày soạn: 13/03/2020
Ngày giảng: 21/03/2020


I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập liên quan đến sự giao thoa của ánh sáng đơn sắc, giao thoa của ánh sáng hỗn hợp và giao thoa với ánh sáng trắng.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về sự giao thoa ánh sáng.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Giao thoa với nguồn phát ánh sáng gồm một số ánh sáng đơn sắc khác nhau:


Vị trí vân trùng (cùng màu): x = k1(1 = k2(2 = … = kn(n; với k ( Z.


Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân trùng: (x = k1(1 = k2(2 = … = kn(n; với k ( N nhỏ nhất ( 0.

Giao thoa với nguồn phát ra ánh sáng trắng (0,38 (m (  ( ( 0,76 (m):
Ánh sáng đơn sắc cho vân sáng tại vị trí đang xét nếu: x = k
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Ánh sáng đơn sắc cho vân tối tại vị trí đang xét nếu: 

                      x = (2k + 1)
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Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Hai khe Iâng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc (1 = 0,75 (m và (2 =      0,45 (m vào hai khe. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của 2 bức xạ (1 và (2 trên màn.

2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng λd = 720 nm và bức xạ màu lục có bước sóng λl (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Tính bước sóng  λl của ánh sáng màu lục.

3. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng ánh sáng trắng (0,76 (m ( ( ( 0,38 (m) để chiếu sáng hai khe. Xác định bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2. 

4. Trong thí nghiệm của Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m, hai khe S1 và S2 được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,76 (m ( ( ( 0,40 (m). Xác định bước sóng của những bức xạ cho vân sáng tại điểm M cách vân sáng trung tâm 8 mm.
	 Lập công thức xác định các vị trí có vân trùng.

 Xác định một số vị trí vân trùng cụ thể.

 Lập công thức xác định các vị trí có vân trùng.

 Xác định vị trí vân trùng đầu tiên kể từ vân trùng chính giữa là vân sáng thứ mấy của ánh sáng màu lục và vân sáng thứ mấy của ánh sáng màu đỏ.

 Tính bước sóng của ánh sáng màu lục.

 Xác định bề rộng quang phổ bậc 1.

 Xác định bề rộng quang phổ bậc 2.

 Lập công thức mà tại M cho vân sáng.

 Tính kmax, kmin.

 Xác định các giá trị của k.

 Tính bước sóng của các bức xạ ứng với từng giá trị của k.
	1. Vị trí vân trùng có: k1
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k1; với k1 và k2 ( Z thì k1 nhận các giá trị 0, 3, 6, ... tương ứng với các giá trị 0, 5, 10, ... của k2.

2. Vị trí các vân trùng có: kd(d = kl(l 

( kd = 
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. Vì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 8 vân màu lục nên vân trùng đầu tiên tính từ vân vân trung tâm là vân sáng bậc 9 của ánh sáng màu lục. 
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3. Ta có: (x1 =
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4. Tại M có vân sáng khi xM = k
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Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về giao thoa ánh sáng.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về sự giao thoa của ánh sáng.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

1. Hai khe Y-âng cách nhau 0,8 mm và cách màn 1,2 m. Chiếu đồng thời 2 bức xạ đơn sắc λ1 = 0,48 (m và λ2 = 0,60 (m vào hai khe.

a. Tính khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vân cùng màu với vân trung tâm.

b. Trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có bao nhiêu vân sáng của λ1, λ2?

ĐS: dmin = 3,6 mm; 

      4 vân của λ1 và 3 vân của λ2
2. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Dùng nguồn sáng phát ra ba bức xạ đơn sắc (1 = 0,4 (m, (2 = 0,45 (m và (3 = 0,6 (m. Xác định vị trí các vân sáng trùng nhau và khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân sáng chính giữa.

ĐS: Vị trí các vân trùng thỏa: 9k1 = 8k2 = 6k3; 

        dmin = 3,6mm
3. Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng (1 = 0,6 (m và bước sóng (2 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,2 mm, khoảng cách từ các khe đến màn là D = 1 m. Trong một khoảng rộng L = 2,4 cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Biết hai trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L. Tính bước sóng (2.

ĐS: (2 = 0,48(m
4. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng (1 = 450 nm và (2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Tìm số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trên đoạn MN.

ĐS: 3

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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